
UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

VOCABULARY

1. approve of (v) [ə'pru:v] chấp thuận, tán thành

approval (n) [ə'pru:vəl] sự chấp thuận, sự tán thành

2. culture (n) ['kʌlt∫ə] nền văn hóa

cultural (adj) ['kʌlt∫ərəl] thuộc về văn hóa

3. diversity (n) [dai'və:siti] sự đa dạng

4. marry to (v) ['mæri] kết hôn với

marriage (n) ['mæridʒ] hôn nhân, sự kết hôn

5. believe in (v)] [bi'li:v] tin vào

6. romantic (adj) [rou'mæntik] lãng mạn

romance (n) [rou'mæns] sự lãng mạn

7. attract (v) [ə'trækt] lôi cuốn, thu hút, hấp dẫn

attraction (n)

attractive (adj)

physical attractiveness : sự hấp dẫn bề ngoài

8. on the other hand (exp) mặt khác

9. contractual (adj) [kən'træktjuəl] theo hợp đồng,

10. bride (n) [braid] cô dâu

11. groom (n) [grum] chú rể

12. precede (v) [pri:'si:d] đến trước, đi trước

≠ follow (v) [ˈfɒl.əʊ] theo sau

13. difference (n) ['difrəns] sự khác biệt

different (adj) ['difrənt] khác biệt

14. survey (n) ['sə:vei] cuộc khảo sát, điều tra

15. conduct (v) [kən'dʌkt] tiến hành, thực hiện

16. determine (v) [di'tə:min] xác định, tìm ra

17. attitude (n) ['ætitju:d] thái độ

18. summary (n) ['sʌməri] bản tóm tắt

19. response (n) [ri'spɔns] câu trả lời, sự đáp lại

20. key value (n) [ki:-'vælju:] giá trị cơ bản/quan trọng

21. concerned with/about (adj) [kən'sə:nd] quan tâm đến/ lo lắng về

22. maintain (v) [mein'tein] duy trì

23. appearance (n) [ə'piərəns] ngoại hình, vẻ bề ngoài



24. confide in (v) [kən'faid] thổ lộ tâm sự

25. view (n) [vju:] quan điểm

26. thought (n) [θɔ:t] suy nghĩ, ý nghĩ

27. majority (n) [mə'dʒɔriti] phần đông, đa số

28. wise (adj) [waiz] khôn ngoan

≠ unwise (adj) [,ʌn'waiz] dại dột, không khôn ngoan

29. partnership (n) ['pɑ:tnə∫ip] sự hợp tác

30. equal (n) ['i:kwəl] bình đẳng

31. reject (v) [ri'dʒekt] phản đối

32. sacrifice (v/n) ['sækrifais] hy sinh

33. trust (n/v) [trʌst] tin cậy, tín nhiệm

34. significantly (adv)[sig'nifikəntli] đáng kể, quan trọng

= importantly

35. oblige (v) [ə'blaidʒ] bắt buộc

36. demand (v) [di'mɑ:nd] yêu cầu, đòi hỏi

37. record (n) ['rekɔ:d] bản ghi chép

38. comparison (n) [kəm'pærisn] sự so sánh

39. counterpart (n) ['kauntəpɑ:t] đồng trang lứa, đối tác

1. My mother used to be a woman of great _______, but now she gets old and looks pale.

A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautify

2. Some researchers have just _______ a survey of young people's points of view on contractual

marriage.

A. sent B. directed C. managed D. conducted

3. Professor Berg was very interested in the diversity of cultures all over the world.

A. variety B. changes C conservation D. number

4. The more _______ and positive you look, the better you will feel.

A. confide B. confident C. confidently D. confidence

5. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.

A.. marry B. married C. marriageable D. marriage

6. A woman can never have a happy married life without _______ her husband.

A. demanding B. agreeing C. trusting D. determining



7. Most of us would maintain that physical ______ does not play a major part in how we react to the

people we meet.

A. attract B. attractive C. attractiveness D. attractively

8. A survey was conducted to determine students’ _________ toward their purposes of studying.

A. counterparts B. appearances C. attitudes D. marriages

9. Loving his country, he was willing to_________ his blood and fate. Fortunately, he is still alive.

A. die B. sacrifice C. attract D. obey

10. My brothers are often very _______to what I say. They are really lovable.

A. obey B. obedient C. obediently D. obedience

11. ______, Americans and Asians have very different ideas about love and marriage.

A. Tradition B. Traditionally C. Traditional D. Traditionalist

12. All of the students are __________to pass the entrance examination in order to attend the

university.

A. oblige B. obliged C. obligation D. obligatory

13. It is important to have someone that you can__________in.

A. talk B. speak C. confide D. know

14. Most adjectives can be used to __________a noun.

A. precede B. advance C. follow D. stand

15. Students need to have time for ______ activities, as well as for academic work.

A. culturally B. culturist C. culture D. cultural

16. Americans and Asians have very _____ ideas about love and marriage.

A. difference B. different C. differently D. differ

17. Many Indian students agree that a woman has to _____ more in marriage than a man.

A. determine B. sacrifice C. apologize D. equalize

18. It is not easy to ____ our beauty when we get older and older.

A. develop B. maintain C. gain D. collect

19. Many Vietnamese people _____ their lives for the revolutionary cause of the nation.

A. sacrifices B. sacrificed C. sacrificial D. sacrificially

20. Professor Tran was very interested in the cultural ____ all over the world.

A. diverse B. diversity C. diversify D. diversific







3. Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for 3 months.

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau với gợi ý

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired.

(they/play/football) ...................

3. I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) ...................



4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was.

(she/dream) ...................

Bài 1: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

1. We (wait) for her for 30 minutes.

2. She (go) out since 5 a.m.

3. They (not eat) anything all the morning.

7. She (chat) with her friend all the day.

8. He (talk) on the phone for hours.

10. We (not write) to each other for 6 months

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

4. Bài tập vận dụng

Dưới đây là một số bài tập để bạn vận dụng các dùng của thì tương lai tiếp diễn. Và phân biệt được

thì tương lai đơn và tương lai tiếp diễn.

Bạn có thể tham khảo bài viết về thì tương lai đơn ở dưới

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. At 8 o’clock this evening my friends and I (watch) a film at the cinema.

Bài tập 2: Chọn đáp án phù hợp

1.What a mess! We _____ up here for hours.



A.will clear

B.will be cleaning

3.You ____ your work before you go out tonight.

A.will finish

B.will be finishing

4.If you need help finding a new house, I ____ you.

A.will be helping

B.will help

Bài tập 3: Chia động từ trong ngoặc phù hợp

1. (you/wait)______ at the station when she arrives?

2. I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!

3. (she/visit)________ her Grandmother again this week?

4. At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.

5. (they/attend)____________ your concert next Friday? It would be lovely to see them.

4. Bài tập vận dụng

Dưới đây là bài tập giúp bạn ghi nhớ thì tương lai hoàn thành và phân biệt với thì tương lai hoàn

thành tiếp diễn. Bạn có thể xem lại kiến thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ở dưới:

Bài tập 1: Chia các động từ trong ngoặc

2. By this time tomorrow they (visit) Paris.

5. By 2020, the number of schools in our country (double).



Bài tập 2: Chọn đáp án phù hợp

a. I hope it ________ (stop) working by 5 o'clock this afternoon.

1. will have stopped

2. will have been stopping

d. They _______ (build) a house by June next year.

1. will have built

2. will have been building
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